XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU

         ĐVT: 1000 USD
	
	Thực hiện 6 tháng đầu 
năm 2014

	Thực hiện

 6 tháng đầu năm 2015

	% so sánh cùng kỳ

	TRỊ GIÁ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU
	901.687
	1.080.026
	119,8

	 Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	

	   1. Kinh tế nhà nước
	1.522
	757
	49,7

	   2. Kinh tế tập thể
	660
	142
	21,5

	   3. Kinh tế cá thể
	3.820
	10.300
	134,6

	   4. Kinh tế tư nhân
	182.414
	249.515
	136,8

	   5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	713.270
	819.312
	115,5

	KIM NGẠCH NHẬP KHẨU
	969.348
	1.127.028
	116,3

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	

	  1. Kinh tế nhà nước
	621
	951
	153,1

	  2. Kinh tế tập thể
	
	
	

	  3. Kinh tế cá thể
	
	
	

	  4. Kinh tế tư nhân
	178.218
	218.161
	122,4

	  5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	790.509
	907.916
	114,9


